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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

 - T phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vân Khánh.  

Các Thẩm phán: Ông Mã Văn Quân. 

  Ông Hoàng Văn Thụ. 

 - Thư ký phiên toà: Ông Nguyêñ Vinh Thiṇh, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Cao Bằng. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên toà: Bà 

Nông Thi ̣Quỳnh Trang, Kiểm sát viên. 

 Ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 60/2021/TLPT-HS 

ngày 26 tháng 10 năm 2021 đối với bị cáo Trần Thanh K do có kháng cáo của bị 

hại Nguyễn Tiến T đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 98/2021/HS-ST ngày 

21/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng. 

 - Bị cáo bị kháng cáo: 

 Họ và tên: Trần Thanh K, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1987 taị T phố T, 

tỉnh T. 

 Nơi đăng ký hô ̣khẩu thường trú và chỗ ở: Tổ 10, phường Q, T phố T, tỉnh 

Thái Nguyên; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12 phổ thông; dân 

tộc: Sán Dìu; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần 

Văn P, sinh năm 1963 và bà Trần Thị Bích V, sinh năm 1965; vơ:̣ Đàm Thị T, sinh 

năm 1991; con: 01 con sinh năm 2011 (con của vợ cũ đã ly hôn); Tiền án, tiền sự: 

không. 

 Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/4/2021, hiện đang tạm giữ tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Cao Bằng; có mặt. 

- Bị hại: Nguyễn Tiến T, sinh năm 1986 ; 

Trú tại: Tổ 14, phường G, T phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ; có mặt. 



 2 

 

- Người làm chứng: 

+ Trịnh Cao C, sinh năm 1980; 

Trú tại: Tổ 18, phường S, T phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

+ Mã Đại D, sinh năm 1974; 

Trú tại: Tổ 13, phường S, T phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

+ Hoàng Văn C, sinh năm 1959; 

Trú tại : Tổ 8, phường G, T phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

+ Đàm Thị E, sinh năm 1991; 

+ Đàm Văn B, sinh năm 1989; 

Cùng trú tại: Xóm N, xã K, huyện H, tỉnh Cao Bằng. 

(Những người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa). 

 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 09 giờ ngày 04 tháng 4 năm 2021, sau khi đọc được tin nhắn tình 

cảm trong điện thoại của vợ với anh Nguyễn Tiến T có nội dung “Em ở cạnh rồi 

còn tư tưởng người khác thì chả giận....Anh bảo sợ em có bầu thế thôi, giờ đã phải 

là vợ anh đâu...có thì đẻ, anh không thích à..”. Do nghĩ vợ có quan hệ ngoài luồng 

nên K điều khiến xe ô tô tải biển kiểm soát 29H - 39235 đi tìm chị E đang làm bếp 

tại bãi đá của Công ty A, thuộc xóm N, xã K, huyện H, tỉnh Cao Bằng, mục đích là 

làm rõ chuyện tin nhắn giữa vợ với anh T. Trên đường đi đến bãi đá của công ty A 

thì gặp anh Nguyễn Tiến T đang lái xe ngược chiều, K quay xe đi theo anh T đến 

bãi đá của Công ty A. Sau khi xuống xe, K đến gần T rồi mở điện thoại vợ ra hỏi 

chuyện tin nhắn giữa T và vợ của mình, yêu cầu T phải xin lỗi nhưng T không thừa 

nhận và không chịu xin lỗi. Do bức xúc nên K ra xe ô tô lấy 01 con dao quắm, dài 

33.6cm, lưỡi dao rộng 5cm, cán dao hình trụ, đường kính rộng 3.5cm chạy đến chỗ 

T dùng sống dao chém vào hướng bả vai trái, nhưng T giơ tay đỡ nên trúng vào 

cẳng tay trái; K tiếp tục dùng sống dao chém lần hai hướng bả vai trái nhưng T 

quay người sang phải nên trúng vào thái dương trái của T; T xoay người bước đi thì 

K nhoài người chém bằng sống lưng dao trúng mạn sườn bên trái. Lúc này T chạy 

vòng ra sau xe tải, K cầm dao đuổi theo bắt T xin lỗi nhưng T không nhận nên K 

dùng lưỡi dao chém một phát trúng tay phải của T. Do T không chịu xin lỗi nên K 

chém tiếp hai phát bằng lưỡi dao trúng lưng T. K tiếp tục đuổi theo T thì bị ngã và 

rơi dao, K vừa nhặt được dao thì T đạp một phát trúng bụng nên K dùng dao chém 

một phát trúng chân phải T. T lại tiếp tục chạy thì K chém thêm ba phát nữa trúng 
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lưng của T. Cùng lúc đó có anh Trịnh Cao C chạy vào can ngăn nên K đưa dao cho 

Cường cầm, còn T đã chạy lên trên lán để mọi người đưa đi cấp cứu. Lúc này K 

muốn đưa anh T đi bệnh viện nhưng sợ những người trên lán đánh nên quay lại xe 

cầm theo 01 dao nhọn và 01 dao quắm để tự vệ. Lên đến lán K nói sẽ đưa T đi bệnh 

viện cấp cứu nhưng mọi người không cho, trước khi mọi người đưa T đi cấp cứu 

thì K có đưa tiền để lo viện phí nhưng nghĩ còn trả tiền hàng nên K không đưa nữa. 

Sau khi được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện H cấp cứu, do bị nhiều vết thương 

nặng nên anh T được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng rồi lên Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội điều trị đến ngày 20/4/2021 thì xuất viện. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 062/21/TgT ngày 

12/5/2021 của Trung tâm Pháp y - Sở y tế Cao Bằng kết luận:  

“1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

- Khuyết xương hộp sọ vùng đỉnh trái: 20%.  

- Gãy xương trụ trái, sau mổ nẹp vít kết hợp xương, xương thẳng trục: 06 %. 

- 07 vết sẹo vùng đầu, cánh tay phải, cẳng tay trái, ngón 4 tay phải và vùng 

đầu gối phải, kích thước trung bình: 14%. 

- 14 vết sẹo vùng lưng, khuỷu tay phải, bàn tay phải và đầu gối phải, kích 

thước nhỏ: 14%. 

 2. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 44% 

(Bốn mươi bốn phần trăm)”. 

 Tại Cơ quan điều tra, Trần Thanh K khai: Sau khi đọc được tin nhắn tình 

cảm giữa vợ với anh T nên nổi cơn ghen và đi tìm vợ để hỏi chuyện thì gặp Nguyễn 

Tiến T. Sau khi hỏi T về chuyện có quan hệ tình cảm với vợ và yêu cầu T xin lỗi 

nhưng T không nhận. K ra xe ô tô cầm 01 con dao quắm bằng tay phải chém 10 

phát vào người T, trong đó có 03 phát dùng sống dao và 07 phát dùng lưỡi. Phát 

thứ nhất trúng tay trái T; Phát thứ hai, trúng vào thái dương T; Phát thứ ba trúng 

sườn trái T; Phát thứ tư trúng tay phải T; Phát thứ năm, thứ sáu trúng vào lưng T; 

Phát thứ bảy trúng vào chân phải T; Phát thứ tám đến mười trúng vào lưng T. Khi 

thấy anh Trịnh Cao C đến can ngăn thì K dùng lại và đưa dao cho C cầm. Khi T 

chạy lên lán, K có ý định đưa T đi cấp cứu nhưng nghĩ trên đó đông người mà T lại 

là lái xe chở vật tư của công ty sợ mọi người đánh nên K cầm theo 02 con dao để 

phòng thân. Khi đến lán thấy T chảy nhiều máu, K bảo đưa T đi bệnh viện cấp cứu 

nhưng mọi người không cho. Sau đó, T được anh D đưa đi cấp cứu. Khi anh Dương 

chuẩn bị đưa T đi cấp cứu thì K rút tiền ra định đưa cho anh Dương nộp tiền viện 

phí cho T nhưng sau đó không đưa vì K còn trả tiền hàng. Trần Thanh K khai do 

ghen tuông nên đã thực hiện hành vi phạm tội, mục đích dùng dao chém T chỉ để 

gây thương tích và cảnh cáo T. Cơ quan điều tra cũng thu thập được tin nhắn giữa 
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bị hại Nguyễn Tiến T với vợ của K thể hiện hai người có quan hệ nam nữ bất 

chính. 

Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành thực nghiệm 

điều tra, cho bị cáo diễn lại quá trình dùng dao chém anh Nguyễn Tiến T. Kết quả 

thực nghiệm phù hợp với lời khai của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án. 

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tạm giữ 01 (một) xe ô tô tải BKS 29H - 

39235, đã qua sử dụng của Trần Thanh K. Xét thấy chiếc xe trên không liên quan 

đến vụ án và việc trả lại xe không ảnh hưởng đến việc xét xử nên ngày 09/7/2021, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H đã trả lại cho gia đình Trần Thanh K. 

Vật chứng của vụ án và tài sản liên quan gồm 03 con dao (01 con dao bằng 

kim loại màu đen, loại dao quắm, trên mặt dao có khắc in lõm “L - MINH”, kích 

thước dao dài 33.6 cm (tính cả tay cầm), lưỡi dao rộng 5 cm, bản lề dày 0.4 cm, cán 

dao hình trụ, đường kính rộng 3.5 cm. Trên mặt dao có bám dính chất màu nâu đỏ, 

kích thước 8x3.5 cm; 01 con dao quắm, bằng kim loại, màu đen, kích thước dài 

33.8 cm, lưỡi dao rộng 5 cm, trên mặt dao khắc chữ L - MINH, có cán hình trụ, 

đường kính rộng 3.6 m, trên mặt dao có bám chất màu nâu đỏ; 01 con dao nhọn, 

bằng kim loại, kích thước 29 cm, lưỡi dao rộng 7 cm, cán dao hình trụ, đường kính 

3 cm, đã han gỉ); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu trắng, số Imei: 

355405075553620 của Trần Thanh K không liên quan đến vụ án; 01 đôi dép màu 

đen và 01 chiếc áo phông ngắn tay màu xanh là của Nguyễn Tiến T. Đối với 3 con 

dao, K mua vào cuối tháng 3 năm 2021 ở P để lấy cho nhà hàng gần nhà K ở T. 

Nhưng thấy nặng nên sáng sớm ngày 04/4/2021 nhờ K cầm lên đối lấy loại nhẹ 

hơn, nhưng lúc qua P còn sớm cửa hàng chưa mở nên chưa đổi được. 

Đối với Nguyễn Tiến T và Đàm Thị T thừa nhận có nhắn tin qua lại với nội 

dung “Em ở cạnh rồi còn tư tưởng người khác thì chả giận....Anh bảo sợ em có bầu 

thế thôi, giờ đã phải là vợ anh đâu...có thì đẻ, anh không thích à..”. Nhưng cả hai 

cho rằng đó chỉ là nhắn tin trêu đùa, không có quan hệ bất chính. 

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị cáo đã đến hỏi thăm 

và bồi thường số tiền 70.000.000đ. Nay bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường các khoản 

với tổng số tiền là 300.000.000đ. 

Tại bản Cáo trạng số 90/CT-VKSTK ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Viện 

Kiểm sát nhân dân huyện H đã truy tố bị cáo Trần Thanh K về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 98/2021/HS-ST ngày 21/9/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng đã quyết định:  
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Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, e, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54 Bộ luật Hình sự. 

 Tuyên bố: Bị cáo Trần Thanh K phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

 Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Trần Thanh K 04 năm 03 tháng tù (Bốn năm 

ba tháng tù), thời hạn chấp hành án phạt tù được tính từ ngày 04/4/2021. 

 Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 

11.995.000đ (Mười một triệu chín trăm chín mươi năm nghìn đồng). 

Ngoài ra bản án còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo của bị cáo, bị hại. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn luật định bị cáo Trần Thanh K không 

kháng cáo Bản án. 

Ngày 05/10/2021, bị hại Nguyễn Tiến T kháng cáo Bản án Hình sự sơ thẩm 

số 98/2021 HS-ST ngày 21/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng 

với nội dung: Kháng cáo toàn bộ Bản án. 

* Tại phiên toà phúc thẩm: 

Bị hại Nguyễn Tiến T vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo Bản án số 

98/2021 HS-ST ngày 21/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng và 

trình bày nội dung kháng cáo như sau: Bị hại đã bị Trần Thanh K dùng dao quắm 

chém liên tiếp vào cơ thể, đặc biệt là chém vào đầu bị hại, nhằm chiếm đoạt sinh 

mạng của bị hại. Dẫn đến bị thiệt hại 44% sức khỏe, hiện nay sức khỏe của bị hại 

vẫn chưa được hồi phục. Như vậy, Bản án sơ thẩm đã tuyên xử bị cáo Trần Thanh 

K 04 năm 03 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và buộc bị cáo phải bồi thường 

thiệt hại cho bị hại số tiền 11.995.000 đồng là chưa phù hợp. Đề nghị Hội đồng xét 

xử tăng hình phạt đối với bị cáo và tăng mức bồi thường, yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường cho bị hại số tiền 300.000.000 đồng. 

Bị cáo Trần Thanh K khai nhận: Do bức xúc khi đọc được tin nhắn tình cảm 

giữa vợ với anh T và không kiềm chế được bản thân, nên đã dùng dao gây thương 

tích cho anh T. Mục đích chỉ để gây thương tích cảnh cáo anh T từ nay không được 

nhắn tin với vợ nữa, nay bị cáo rất hối hận về hành vi của mình. Bị cáo đã gọi điện 

cho gia đình bị cáo đến hỏi thăm và bồi thường cho bị hại với số tiền là 70.000.000 

đồng. Bản án sơ thẩm đã tuyên bị cáo còn phải bồi thường thêm cho bị hại số tiền 

11.995.000 đồng. Nay bị hại kháng cáo yêu cầu tăng mức hình phạt và yêu cầu bị 

cáo phải bồi thường thiệt hại là 300.000.000 đồng bị cáo không nhất trí. Đề nghị 

Hội đồng xét xử giữ nguyên Bản án số 98/2021 HS-ST ngày 21/9/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng phát biểu quan điểm về giải 

quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm như sau: Bi ̣haị Nguyễn Tiến T gửi đơn kháng 

cáo trong thời hạn luật định, nên kháng cáo là hợp lệ.  
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 Nội dung kháng cáo về tăng mức hình phaṭ và tăng mức bồi thường đối với 

bi ̣cáo Trần Thanh K, xét thấy hình phaṭ và mức bồi thường mà Tòa án cấp sơ thẩm 

quyết định đối với bi ̣cáo là phù hơp̣ với tính chất, mức đô ̣và hành vi phaṃ tôị của 

bi ̣cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bi ̣haị không cung cấp được chứng cứ mới bổ sung 

cho yêu cầu kháng cáo. Do vậy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị hại 

Nguyễn Tiến T. 

 Đề nghi ̣Hôị đồng xét xử áp duṇg điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bô ̣

luật Tố tụng Hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị haị. Giữ nguyên Bản án số 

98/2021/HS-ST ngày 21/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng. 

 Bị hại không có ý kiến tranh luận. 

 Bị cáo Trần Thanh K không có lời bào chữa, trong lời nói sau cùng bị cáo đề 

nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên Bản án số 98/2021/HS-ST ngày 21/9/2021 của 

Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, bị hại Nguyễn Tiến T có đơn 

kháng cáo; xét đơn kháng cáo của bị hại viết trong hạn luật định và đúng theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, do đó kháng cáo của bị hại là hợp lệ.  

[2] Hành vi phạm tội: Lời khai của bị cáo Trần Thanh K tại phiên toà phúc 

thẩm hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ 

vụ án và đủ căn cứ kết luận: Khoảng 09 giờ ngày 04 tháng 4 năm 2021, tại bãi đá 

của Công ty A, thuộc xóm N, xã K, huyện H, tỉnh Cao Bằng, Trần Thanh K đã 

dùng 01 con dao quắm, dài 33.6 cm, lưỡi dao rộng 5 cm, cán dao hình trụ, đường 

kính rộng 3.5 cm chém tất cả 12 phát vào người Nguyễn Tiến T (theo bệnh án điều 

trị tại bệnh viện). Khi thấy anh Trịnh Cao C đến can ngăn thì K dừng lại và đưa dao 

cho Cường cầm. Hậu quả làm anh Nguyễn Tiến T bị tổn thương cơ thể do thương 

tích gây nên là 44% (Bốn mươi bốn phần trăm). 

Hành vi của bị cáo Trần Thanh K đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật 

Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 [3] Xét kháng cáo của bị hại Nguyễn Tiến T. 

 - Về hình phạt: Bị cáo Trần Thanh K phạm tội trong tình trạng bị kích động 

về tinh thần, nguyên nhân gây thương tích cho bị hại là do giữa bị hại và vợ bị cáo 

có tin nhắn tình cảm với nhau. Sau khi được ngăn cản bị cáo đã tự ý dừng lại không 

thực hiện hành vi đến cùng mặc dù có cơ hội để thực hiện, khi thấy bị hại bị thương 

nặng bị cáo có ý định đưa bị hại đến bệnh viện. Mục đích bị cáo dùng dao chém 
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Nguyễn Tiến T không phải nhằm tước đoạt sinh mạng của T mà chỉ để cảnh cáo T. 

Trước khi phạm tội bị cáo là người luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, bị cáo là người có nhân thân tốt, ngay sau khi thực 

hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã thông báo cho người thân và tác động người thân 

đến thăm hỏi, động viên và bồi thường cho bị hại. Trong quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa bị cáo đã T khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình. Căn cứ vào nguyên nhân, tính chất, mức đô ̣và hành vi phaṃ tôị, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bi ̣ cáo. Cấp sơ thẩm đã cho bị cáo 

được hưởng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy định tại 

khoản 1, Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Thanh K 04 năm 03 tháng tù 

(Bốn năm ba tháng tù) là có căn cứ pháp luật. 

- Về trách nhiệm dân sự: Bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại là 

300.000.000 đồng nhưng bị hại không cung cấp được tài liệu, chứng cứ để chứng 

minh cho yêu cầu bồi thường. Các tài liệu, chứng cứ mà bị hại cung cấp, có căn cứ 

pháp luật cấp sơ thẩm đã xem xét. Tổng các khoản chi phí mà bị cáo phải bồi 

thường là: 117.136.000 đồng. Do bị hại cũng có một phần lỗi nên phải chịu trách 

nhiệm tương ứng với phần lỗi của mình, cấp sơ thẩm xem xét cho bị hại chịu 30% 

lỗi, 70% lỗi còn lại thuộc về bị cáo là hoàn toàn phù hợp. Do đó bị cáo phải bồi 

thường cho bị hại số tiền 81.995.000 đồng, bị cáo và gia đình đã bồi thường cho bị 

hại số tiền 70.000.000 đồng, nay bị cáo còn phải bồi thường thêm cho bị hại số tiền 

là 11.995.000 đồng. 

Như vậy, về hình phaṭ và về trách nhiệm dân sự mà Tòa án cấp sơ thẩm 

quyết điṇh đối với bi ̣cáo là phù hơp̣ với tính chất, mức đô ̣và hành vi phaṃ tôị của 

bi ̣cáo, phù hợp với quy định của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm bị hại không 

xuất trình được tài liệu, chứng cứ nào khác để làm căn cứ tăng mức hình phạt và 

tăng mức bồi thường, do đó không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị hại. 

 Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng không chấp 

nhâṇ kháng cáo của bị haị, giữ nguyên quyết điṇh của bản án sơ thẩm số 98/2021 

HS-ST ngày 21/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Cao Bằng là có căn cứ. 

 [4] Về án phí: Do kháng cáo của bi ̣haị không đươc̣ chấp nhâṇ nên phải chiụ 

án phí hình sự phúc thẩm theo quy điṇh của pháp luâṭ. 

 [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào Điều 355, 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

 1. Không chấp nhâṇ kháng cáo của bi ̣haị Nguyễn Tiến T. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số: 98/2021/HS-ST ngày 21/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện H, 

tỉnh Cao Bằng. 
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 - Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, e, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1, Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Trần Thanh K 04 (bốn) năm 03 (ba) tháng tù về tôị “Cố ý 

gây thương tích”. Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày 04/4/2021. 

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các Điều 584, 585, 586, 590 Bộ luật dân 

sự: Bị cáo Trần Thanh K còn phải bồi thường cho anh Nguyễn Tiến T (Trú tại: Tổ 

14, phường G, T phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) số tiền 11.995.000 đồng (Mười 

một triệu chín trăm chín mươi năm nghìn đồng). 

 2. Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 2 điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án.  

Bị hại Nguyễn Tiến T phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự phúc thẩm. 

         3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- CQ CSĐT CA tỉnh Cao Bằng; 

- VKSND tỉnh Cao Bằng; 

- TAND huyện H; 

- VKSND huyêṇ H; 

- Công an huyện H; 

- Chi cục THADS H; 

- Sở tư pháp tỉnh Cao Bằng; 

- KTNV&THA; 

- Bị cáo; Bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu tòa HS. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                  Nguyễn Thị Vân Khánh 

 

 


